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LỊCH THI KỲ THI PHỤ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  
 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT 
Giảng 
đường 

HTT 

18h00 3 04/02/2020 INT1007 14 Giới thiệu về Công nghệ thông tin 3 
PGS.TS.Nguyễn Việt Anh, 
ThS.Nguyễn Minh Hải, 
CN.Nguyễn Thị Thu Trang A 

1 1 0 PM 313-G2 TTM 

18h00 3 04/02/2020 INT1007 6 Giới thiệu về Công nghệ thông tin 3 
ThS.Lương Việt Nguyên, 
CN.Triệu Hoàng An 

1 1 0 PM 313-G2 TTM 

18h00 3 04/02/2020 INT1007 10 
Giới thiệu về Công nghệ thông tin 
(Phần thực hành) 

3 
PGS.TS.Nguyễn Việt Hà, 
CN.Nguyễn Đình Tuân, 
CN.Nguyễn Minh Tuấn 

1 1 0 PM 313-G2 TTM 

18h00 3 04/02/2020 INT3405 1 Học máy 3 PGS.TS.Hoàng Xuân Huấn 1 1 0 303-G2 VĐ 

18h00 3 04/02/2020 INT1008 5 Nhập môn lập trình 3 
TS.Ma Thị Châu, 
CN.Nguyễn Đức Cảnh, 
CN.Nguyễn Minh Tuấn 

1 1 0 PM 201-G2 VĐ 

18h00 3 04/02/2020 INT1008 6 Nhập môn lập trình 3 
TS.Ma Thị Châu, 
CN.Nguyễn Thị Cẩm Vân, 
CN.Nguyễn Tuấn Anh 

1 1 0 PM 201-G2 VĐ 

18h00 3 04/02/2020 PHY1100 25 Cơ - Nhiệt 3 GS.TS.Nguyễn Năng Định 1 1 2 304-G2 
 

18h00 3 04/02/2020 EMA 2022 2 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 3 TS.Trần Anh Quân 1 1 0 304-G2 
 

18h00 3 04/02/2020 INE1050 24 Kinh tế vi mô 3 PGS.TS.Trần Thị Lan Hương 1 1 0 304-G2 
 

18h00 3 04/02/2020 BSA2002 2 Nguyên lý marketing 3 ThS.Lê Thị Hải Hà 1 1 0 304-G2 
 

18h00 3 04/02/2020 BSA2002 3 Nguyên lý marketing 3 ThS.Lê Thị Hải Hà 1 1 0 304-G2 
 

18h00 3 04/02/2020 MAT1099 24 Phương pháp tính 3 TS.Lê Phê Đô 1 1 0 304-G2 
 

18h00 3 04/02/2020 MAT1099 2 Phương pháp tính 2 TS.Lê Phê Đô 1 1 0 304-G2 
 

       13 4 2   
18h00 4 05/02/2020 EMA2033 2 Cơ sở thiết kế máy 4 TS.Trần Thanh Tùng 1 1 2 PM 313-G2 

 
18h00 4 05/02/2020 MAT1041 12 Giải tích 1 4 ThS.Nguyễn Quang Vinh 1 1 0 PM 313-G2 

 
18h00 4 05/02/2020 MAT1041 14 Giải tích 1 4 TS.Nguyễn Quỳnh Nga 1 1 0 PM 313-G2 

 
18h00 4 05/02/2020 MAT1041 6 Giải tích 1 4 TS.Đặng Hữu Chung 1 1 0 PM 313-G2 

 
18h00 4 05/02/2020 MAT1042 7 Giải tích 2 4 PGS.TS.Nguyễn Việt Khoa 1 1 0 PM 313-G2 

 
18h00 4 05/02/2020 ELT3047 1 Kiến trúc máy tính 3 ThS.Phạm Đình Tuân 1 1 0 PM 313-G2 

 
18h00 4 05/02/2020 INT3111 1 Quản lý dự án phần mềm 3 PGS.TS.Phạm Ngọc Hùng 1 1 0 PM 313-G2 

 
18h00 4 05/02/2020 INT3401 3 Trí tuệ nhân tạo 3 TS.Nguyễn Đỗ Văn 1 1 0 PM 313-G2 

 
18h00 4 05/02/2020 INT3401 5 Trí tuệ nhân tạo 3 TS.Tạ Việt Cường 1 1 0 PM 313-G2 

 
18h00 4 05/02/2020 INT3401 9 Trí tuệ nhân tạo 3 TS.Trần Quốc Long 1 1 0 PM 313-G2 

 
18h00 4 05/02/2020 EMA3084 1 Vi xử lý và vi điều khiển 3 PGS.TS.Phạm Mạnh Thắng 1 1 0 PM 313-G2 
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Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT 
Giảng 
đường 

HTT 

18h00 4 05/02/2020 INT3404 20 Xử lý ảnh 3 TS.Tạ Việt Cường 1 1 0 PM 313-G2 
 

       12 1 2   
18h00 5 06/02/2020 INT3301 1 Thực hành hệ điều hành mạng 3 TS.Phạm Mạnh Linh 1 1 0 PM 313-G2 VĐ 
18h00 5 06/02/2020 EMA2023 2 Kỹ thuật số 2 TS.Bùi Trung Ninh 1 1 2 304-G2 

 
18h00 5 06/02/2020 INT2044 1 Lý thuyết thông tin 3 PGS.TS.Nguyễn Phương Thái 3 1 0 304-G2 

 
18h00 5 06/02/2020 INT3513 23 

Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di 
động 

3 TS.Lê Nguyên Khôi 1 1 0 304-G2 
 

18h00 5 06/02/2020 ELT2035 21 Tín hiệu và hệ thống 3 
TS.Nguyễn Hồng Thịnh; 
CN.Trần Xuân Tuyến 

1 1 0 304-G2 
 

       4 2 2   

 


